KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Tiếng Việt lớp 2
LUYỆN TẬP: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ CÁC LOÀI VẬT NHỎ BÉ
DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI
- GV: Phạm Thị Hồng Ngân  	SN: 1972
- Đơn vị: Trường Tiểu học Trung Lập.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS hiểu và biết thêm về các loài vật nhỏ bé. 
    - Mở rộng vốn từ vựng liên quan đến các loài vật nhỏ bé.
- Luyện tập sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi.
2. Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động.
- Rèn kĩ năng nói, viết câu hỏi – đáp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: PowerPoint, máy soi.
- HS: SGK, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 
- GV tổ chức cho HS hát, khởi động theo lời bài: “ Chú ếch con” - Trong khi hát, các em chú ý xem bài hát nhắc đến những con vật nào nhé.
+ Bài hát nhắc đến những con vật nào?

- Theo em, những con vật đó to lớn hay  nhỏ bé?
=> GV dẫn dắt vào bài mới: “Chắc hẳn các em đã biết trên thế giới này có rất nhiều loài vật như: ếch , cá rô, chim ri, … là những con vật bé nhỏ. Và bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em mở rộng thêm vốn từ về các loài vật bé nhỏ đó và ôn lại cách dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi.
- GV yêu cầu HS ghi vở.

2. Khám phá
- GV: Cô có một hộp quà bí mật. Để xem hộp quà bí mật đó là gì thì chúng ta cùng nhau mở các ô cửa, thực hiện các yêu cầu để tìm ra điều bí mật sau các ô cửa đó nhé.
Bài 1: (Ô cửa 1)
- Video
- GV gọi HS đọc bài 1.
+ Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS thảo luận nhóm đôi, gạch chân dưới các từ chỉ loài vật nhỏ bé có trong đoạn thơ trên.
- Gv gọi đại diện nhóm đọc các từ.

- GV gọi HS lên bảng chỉ và nói tên từng con vật. (Gv hiện kênh chữ dưới tranh.)
- GV chiếu vi deo (Lời cảm ơn của đom đóm.)
- GV: Những từ em vừa tìm được: dế, sên, đom đóm là những từ chỉ loài vật nhỏ bé.
+ Vậy em hãy tìm thêm những con vật nhỏ bé khác mà em biết?
+ Trong số những con vật đó, con nào có ích, con nào có hại?
- Những con vật mang lại lợi ích em phải làm gì?
- Với những con vật có hại em phải làm gì?
=> Như vậy, qua bài tập 1 đã giúp chúng ta hiểu thêm về một số loài vật nhỏ bé, cũng như lợi ích và tác hại của chúng.
    Các em đã hoàn thành rất tốt yêu cầu của bài tập 1. Chúng mình cùng xem bạn đom đóm lại muốn nói với chúng ta điều gì nhé.
- GV chiếu video.
Bài 2 (Ô cửa 2)
- Gọi HS đọc bài 2.
+ Bài yêu cầu làm gì?
- Gọi HS đọc các từ ngữ ở cột A, cột B.
+ Những từ ngữ cột A là những từ ngữ chỉ gì ?
+ Những từ ngữ cột B là những từ ngữ chỉ gì ?
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi (2 phút), làm vào SGK.
- YC HS  làm sách .
- GV soi bài .
- Nhận xét, khen ngợi HS.
- GV: Chiếu 3 câu hoàn chỉnh và hỏi:
+ 3 câu này nói lên nội dung gì?

+ Em hãy đặt 1 câu nói về lợi ích của loài vật nhỏ bé khác?
=> GV: Qua BT2, chúng ta nắm được lợi ích của một số loài vật nhỏ bé đồng thời củng cố cho ta về Câu nêu hoạt động là câu thường có 2 bộ phận. Bộ phận đứng trước là những từ ngữ chỉ sự vật, bộ phận đứng sau là những từ ngữ chỉ hoạt động của sự vật đó.
Bài 3: (Ô cửa 3)
- Gọi HS đọc bài 3.
+ Bài có mấy yêu cầu, đó là những yêu cầu nào?
+ Quan sát kĩ các tranh và cho cô biết nội dung từng tranh vẽ gì?
- GV gọi hs đọc mẫu
- GV phân tích mẫu.
+ Ngoài sống trong hang chuột còn sống ở đâu?

+ Bây giờ các em thực hiện yêu cầu thứ nhất bằng việc hỏi đáp trong nhóm đôi (2 phút ) 
- GV quan sát giúp đỡ.
- GV gọi HS hỏi đáp theo cặp trước lớp.
+ Khi đọc câu hỏi, cuối câu em cần đọc như thế nào?
- GV yêu cầu HS thực hiện yêu cầu 2: Viết câu hỏi - đáp của mình và bạn vào vở.
- GV soi vở
+ Cuối câu hỏi em dùng dấu gì?

+ Cuối câu trả lời em dùng dấu gì ?

+ Câu hỏi có từ “ở đâu” dùng để hỏi về điều gì?


- GV nhận xét, tuyên dương học sinh.
=> GV chốt nói, viết câu hỏi - đáp và cách sử dụng dấu (?), (.).
3. Vận dụng – Liên hệ:
* GV tổ chức cho HS chơi trò chơi : “Ong tìm chữ” (Ô cửa 4)
Câu hỏi 1: Đâu là từ chỉ loài vật nhỏ bé?
A. Con voi     B. Em bé     C. Con chim
Câu hỏi 2: Điền dấu câu phù hợp vào ô trống.
Tôm sống ở đâu 

A. Dấu chấm than   B. Dấu chấm hỏi
C. Dấu chấm
=> GV chốt, nói về bức tranh (Phần quà) hiện ra sau các ô cửa.
+ Hôm nay em học bài gì?
+ Nêu cảm nhận của em sau tiết học ?
- Giáo viên tổng kết lại nội dung bài học, nhấn mạnh tầm quan trọng của các loài vật nhỏ bé trong tự nhiên. Khuyến khích HS bảo vệ và chăm sóc các loài vật đó.
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS thực hiện.



- Bài hát nhắc đến con ếch, con cá rô ron, chim ri.
- … nhỏ bé.








- HS ghi vở tên bài.







- HS xem video
- HS đọc yêu cầu.
- HS trả lời.
- HS thực hiện.


- 2 - 3HS  đọc: Dế, sên , đom đóm.
- HS thực hiện.
- HS quan sát.
- HS xem video.

- HS lắng nghe.

- HS nêu.

- HS trả lời.

- HS trả lời.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe.

- HS xem video

- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS đọc.
- Các từ ngữ chỉ sự vật.
- Từ ngữ chỉ hoạt động.
- HS thực hiện.

- HS làm vào sách.
- HS chia sẻ bài làm của mình.


- Nói lên lợi ích của các loài vật nhỏ bé.
- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.






- HS đọc.
- Bài có 2 yêu cầu …

- HS nêu.

- HS đọc.
- HS quan sát, lắng nghe.
- Ngoài sống trong hang, chuột còn sống trong cống rãnh, trên cánh đồng, mương, ….

- HS thực hiện.

- HS hỏi- đáp theo cặp.
- HS trả lời.


- HS viết câu hỏi – đáp.

- HS nhận xét
- Cuối câu hỏi e dùng dấu chấm hỏi.
- Cuối câu trả lời em dùng dấu chấm.
- Câu hỏi “Ở đâu?” dùng trong câu khi được hỏi về địa điểm, nơi chốn nào đó của người hoặc vật.




- HS chơi trò chơi bằng cách chọn đáp án bằng hoa xoay.
- Đáp án: 
1. C

2. B



- HS trả lời.
- HS nêu
- HS lắng nghe.

	* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….



